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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH BÌNH DƯƠNG ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số: 14/2018/NQ-HðND Bình Dương, ngày 30 tháng 11 năm 2018 

NGHỊ QUYẾT 
 Ban hành Quy ñịnh biểu mẫu lập và thời gian gửi dự toán, báo cáo  

kế hoạch tài chính, ngân sách ñịa phương; thời gian giao dự toán 
 và phê chuẩn quyết toán ngân sách ñịa phương 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ TÁM 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 31/2017/Nð-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ 
ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết ñịnh kế hoạch tài chính 05 năm ñịa phương, kế 
hoạch ñầu tư công trung hạn 05 năm ñịa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà 
nước 03 năm ñịa phương, dự toán và phân bổ ngân sách ñịa phương, phê chuẩn quyết 
toán ngân sách ñịa phương hằng năm;  

Xét Tờ trình số 5346/TTr-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về Dự thảo Nghị quyết quy ñịnh biểu mẫu lập và thời gian gửi dự toán, báo 
cáo kế hoạch tài chính, ngân sách ñịa phương; thời gian giao dự toán và phê chuẩn 
quyết toán ngân sách ñịa phương; Báo cáo thẩm tra số 109/BC-HðND ngày 19 tháng 
11 năm 2018 của Ban Kinh tế Ngân sách và ý kiến thảo luận của ñại biểu Hội ñồng 
nhân dân tỉnh tại kỳ họp.  

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy ñịnh biểu mẫu lập và thời gian 
gửi dự toán, báo cáo kế hoạch tài chính, ngân sách ñịa phương; thời gian giao dự toán 
và phê chuẩn quyết toán ngân sách ñịa phương. 

ðiều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 
này. 

ðiều 3. Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban của Hội ñồng nhân dân, các Tổ 
ñại biểu và ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị 
quyết này. 
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Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa IX, kỳ họp 
thứ Tám thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2018, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 
tháng 01 năm 2019./. 

 CHỦ TỊCH 
ðã ký: Phạm Văn Cành 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH BÌNH DƯƠNG ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
QUY ðỊNH 

Biểu mẫu lập và thời gian gửi dự toán, báo cáo kế hoạch tài chính, ngân sách ñịa 
phương; thời gian giao dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách ñịa phương 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số14/2018/NQ-HðND  
ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Bình Dương) 

       

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng 

1. Phạm vi ñiều chỉnh 

Quy ñịnh biểu mẫu lập và thời gian gửi dự toán, báo cáo kế hoạch tài chính, 
ngân sách ñịa phương; thời gian giao dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách ñịa 
phương trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương. 

2. ðối tượng áp dụng 

a) Hội ñồng nhân dân (HðND), Thường trực HðND các cấp; 

b) Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp;  

c) Cơ quan tài chính và cơ quan kế hoạch các cấp; cơ quan thu các cấp; 

d) Các ñơn vị dự toán cấp I, các ñơn vị sử dụng ngân sách; các cơ quan, ñơn vị 
khác có liên quan. 

ðiều 2. Biểu mẫu lập báo cáo kế hoạch tài chính, ngân sách ñịa phương  

1. Biểu mẫu các cơ quan, ñơn vị gửi cơ quan tài chính và UBND cấp trên ñể 
thực hiện lập kế hoạch tài chính 05 năm ñịa phương, kế hoạch ñầu tư công trung 
hạn 05 năm ñịa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm ñịa phương thực 
hiện theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 31/2017/Nð-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ 
về việc ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết ñịnh kế hoạch tài chính 05 năm ñịa 
phương, kế hoạch ñầu tư công trung hạn 05 năm ñịa phương, kế hoạch tài chính - 
ngân sách nhà nước 03 năm ñịa phương, dự toán và phân bổ ngân sách ñịa phương, 
phê chuẩn quyết toán ngân sách ñịa phương hằng năm.  

2. Biểu mẫu các cơ quan, ñơn vị gửi cơ quan tài chính và UBND cấp trên ñể 
thực hiện lập quyết toán, dự toán, phân bổ ngân sách ñịa phương hàng năm 

a) Các cơ quan, ñơn vị sử dụng ngân sách, ñơn vị dự toán cấp I: Lập các biểu 
mẫu theo quy ñịnh tại Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài 
chính về việc quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Nghị ñịnh số 
163/2016/Nð-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ Quy ñịnh chi tiết thi hành một số 
ñiều của Luật Ngân sách nhà nước. 
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b) UBND và cơ quan Tài chính cấp huyện: Lập các biểu mẫu theo quy ñịnh tại 
Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc quy ñịnh 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Nghị ñịnh số 163/2016/Nð-CP ngày 
21/12/2016 của Chính phủ Quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Ngân sách 
nhà nước. 

c) UBND cấp xã: Lập các biểu mẫu theo quy ñịnh tại Thông tư số 344/2016/TT-
BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc quy ñịnh về việc quản lý ngân sách xã 
và các hoạt ñộng tài chính khác của xã, phường, thị trấn. 

3. Trong quá trình thực hiện, khi Trung ương có văn bản sửa ñổi, bổ sung hoặc 
thay thế thì sẽ áp dụng theo các văn bản sửa ñổi, bổ sung hoặc thay thế.   

ðiều 3. Thời gian UBND các cấp gửi báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm ñịa 
phương, kế hoạch ñầu tư công trung hạn 05 năm ñịa phương, kế hoạch tài chính 
- ngân sách nhà nước 03 năm ñịa phương, dự toán và phân bổ ngân sách ñịa 
phương, quyết toán ngân sách ñịa phương ñến HðND, Thường trực HðND các 
cấp 

1. Thời gian UBND tỉnh gửi báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm ñịa phương 

UBND tỉnh gửi báo cáo ñến HðND, Thường trực HðND tỉnh chậm nhất 15 
ngày trước ngày khai mạc kỳ họp HðND cuối năm thứ năm của giai ñoạn trước.   

2. Thời gian UBND các cấp gửi báo cáo kế hoạch ñầu tư công trung hạn 05 năm 
ñịa phương. 

a) Cấp tỉnh: UBND tỉnh gửi báo cáo ñến HðND, Thường trực HðND tỉnh chậm 
nhất 15 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp HðND cuối năm thứ năm của giai ñoạn 
trước.   

b) Cấp huyện: UBND cấp huyện gửi báo cáo ñến HðND, Thường trực HðND 
cấp huyện chậm nhất 07 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp HðND cuối năm thứ năm 
của giai ñoạn trước.   

c) Cấp xã: UBND cấp xã gửi báo cáo ñến HðND, Thường trực HðND cấp  xã 
chậm nhất 07 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp HðND cuối năm thứ năm của giai 
ñoạn trước.   

3. Thời gian UBND tỉnh gửi báo cáo kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 
năm ñịa phương 
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UBND tỉnh trình HðND tỉnh ñể tham khảo khi thảo luận, xem xét, thông qua 

dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách ñịa phương hàng năm. ðây là tài 

liệu ñược trình cùng thời gian với dự toán và phân bổ dự toán ngân sách hàng năm. 

4. Thời gian UBND các cấp gửi báo cáo dự toán và phân bổ ngân sách ñịa 

phương  

a) Cấp tỉnh: UBND tỉnh gửi báo cáo ñến HðND, Thường trực HðND tỉnh chậm 

nhất 15 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp HðND cuối năm.   

b) Cấp huyện: UBND cấp huyện gửi báo cáo ñến HðND, Thường trực 

HðND cấp huyện chậm nhất 07 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp HðND cuối 

năm.   

c) Cấp xã: UBND cấp xã gửi báo cáo ñến HðND, Thường trực HðND cấp xã 

chậm nhất 07 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp HðND cuối năm.   

5. Thời gian UBND các cấp gửi báo cáo quyết toán ngân sách ñịa phương 

a) Cấp tỉnh: UBND tỉnh gửi báo cáo ñến HðND, Thường trực HðND tỉnh chậm 

nhất 15 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp HðND cuối năm.   

b) Cấp huyện: UBND cấp huyện gửi báo cáo ñến HðND, Thường trực 

HðND cấp huyện chậm nhất 07 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp HðND giữa 

năm.   

c) Cấp xã: UBND cấp xã gửi báo cáo ñến HðND, Thường trực HðND cấp xã 

chậm nhất 07 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp HðND giữa năm.   

ðiều 4. Thời gian UBND các cấp giao dự toán ngân sách ñịa phương cho 

các cơ quan, ñơn vị và ngân sách cấp dưới; thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân 

sách cấp huyện, cấp xã 

1. Thời gian UBND các cấp giao dự toán ngân sách ñịa phương cho các cơ quan, 

ñơn vị và ngân sách cấp dưới 

a) Cấp tỉnh, cấp huyện: Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày HðND cùng 

cấp quyết ñịnh dự toán ngân sách ñịa phương. 

b) Cấp xã: Trước ngày 31 tháng 12 của năm hiện hành. 
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2. Thời gian phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện và cấp xã: HðND cấp 
huyện và cấp xã phê chuẩn quyết toán ngân sách ñịa phương năm trước tại kỳ họp 
HðND giữa năm sau./. 

 CHỦ TỊCH 
ðã ký: Phạm Văn Cành 
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